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NGHỊ QUYẾT
Về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9587/TTr-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Tờ trình số 9749/TTr-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe, không phân biệt đăng ký lần đầu hay đăng ký từ lần thứ hai trở đi) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định về việc thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Phí dự thi đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo (theo Phụ lục I đính kèm).

2. Phí xây dựng (theo Phụ lục II đính kèm).

3. Phí qua đò (theo Phụ lục III đính kèm).

4. Phí thẩm định kết quả đấu thầu (theo Phụ lục IV đính kèm).

5. Phí đấu giá tài sản (theo Phụ lục V đính kèm).

6. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng khi thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng đất (theo Phụ lục VI đính kèm).

7. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (theo Phụ lục VII đính kèm).

8. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục VIII đính kèm).

9. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (theo Phụ lục IX đính kèm).

10. Lệ phí đăng ký cư trú (theo Phụ lục X đính kèm).

11. Lệ phí đăng ký hộ tịch (theo Phụ lục XI đính kèm).

12. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (theo Phụ lục XII đính kèm).

13. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống.

14. Phí thư viện.

15 Phí vệ sinh thu gom và xử lý rác thải y tế chất nguy hại.

16. Phí tham quan di tích, danh thắng.

17. Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không phân biệt đăng ký lần đầu hay đăng ký từ lần thứ hai trở đi là 10% trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.

Điều 2. Quy định chung về việc thu các loại phí và lệ phí nêu tại Điều 1 Nghị quyết này như sau:

1. Phạm vi áp dụng: Trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đồng tiền thu phí và lệ phí: Việt Nam đồng (VNĐ).

3. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng, lập dự toán, quyết toán, công khai và xử phạt vi phạm về phí, lệ phí thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về phí, lệ phí và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về phí và lệ phí để tổ chức thực hiện Nghị quyết này; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định.

Đối với 04 đề án phí: Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống; thư viện; vệ sinh thu gom và xử lý rác thải y tế chất nguy hại; tham quan di tích, danh thắng, giao UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để bổ sung, hoàn chỉnh các đề án, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

	.
	         CHỦ TỊCH

      Trần Đình Thành


Phụ lục I
VỀ THU PHÍ DỰ THI ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu phí

Thí sinh tham gia các kỳ thi chứng chỉ A, B, C tin học và ngoại ngữ; Chứng chỉ nghề phổ thông.
2. Đối tượng được miễn, giảm phí dự thi

- Miễn phí dự thi cho các đối tượng sau 

+ Thí sinh là con liệt sỹ; 

+ Thí sinh là thương binh, bệnh binh, những người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 61% trở lên hoặc con của các đối tượng này;
+ Thí sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; 

+ Thí sinh thuộc diện hộ đói (nếu có);
+ Thí sinh là thương binh, bệnh binh, những người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 60% hoặc con của các đối tượng này;
+ Thí sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai.

3. Đơn vị tổ chức thu phí 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thu thông qua hình thức ủy quyền cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

4. Mức thu phí

- Phí dự thi chứng chỉ A, B, C tin học và ngoại ngữ:

	Cấp độ
	Tin học

(đồng/thí sinh)
	Ngoại ngữ

(đồng/thí sinh)

	Thi chứng chỉ A
	80.000
	65.000

	Thi chứng chỉ B
	90.000
	75.000 

	Thi chứng chỉ C
	
	85.000 


- Phí thi chứng chỉ nghề phổ thông: 35.000 đồng/thí sinh.

5. Mức trích phí: Để lại 100% số phí thu được cho đơn vị tổ chức thu phí./.

Phụ lục II
VỀ ĐỀ ÁN THU PHÍ XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu phí

Các công trình là nhà ở hoặc công trình xây dựng để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm các công trình xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và không phân biệt nguồn vốn đầu tư.

2. Đối tượng miễn thu phí

a) Công trình nhà ở riêng lẻ có diện tích sàn nhỏ hơn 100m2, nhà ở riêng lẻ thuộc diện giải tỏa trắng được bố trí tái định cư, nhà ở thuộc đối tượng chính sách xã hội (như: Nhà ở của gia đình Thương binh, Liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, nhà tình thương, tình nghĩa, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo), nhà ở công vụ.

b) Công trình do nhân dân đóng góp; vốn tài trợ, viện trợ của cá nhân, tổ chức (không thuộc đối tượng sản xuất kinh doanh).

c) Công trình dịch vụ công ích đô thị.

3. Đơn vị tổ chức thu phí 

a) Đơn vị thu cấp tỉnh: Các Sở xây dựng chuyên ngành (gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thực hiện thu phí xây dựng các công trình thuộc phạm vi và thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở hoặc cấp phép xây dựng được phân cấp.

- Đối với công trình xây dựng thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở của các Bộ, ngành thì Sở xây dựng chuyên ngành tương ứng có trách nhiệm thu phí xây dựng;

- Trường hợp công trình nằm trong các khu công nghiệp thì Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai có trách nhiệm thu phí xây dựng.

b) Đơn vị thu cấp huyện: UBND thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện tổ chức thực hiện thu phí xây dựng đối với các công trình thuộc phạm vi và thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, (hoặc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế một bước) hoặc cấp phép xây dựng được phân cấp.

c) Đơn vị thu cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện thu phí xây dựng đối với những trường hợp thuộc phạm vi và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp xã được phân cấp.

Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp phí xây dựng cho các đơn vị nêu trên sau khi có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hoặc có giấy phép xây dựng công trình.

4. Mức thu phí

a) Xác định chi phí xây dựng công trình để tính phí xây dựng: Chi phí xây dựng công trình theo quy định để thu phí xây dựng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí thiết bị và chi phí khác; cụ thể, chi phí xây dựng công trình được xác định theo một trong những quy định sau:

- Chi phí xây dựng công trình để tính phí xây dựng, được xác định trên cơ sở chi phí xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Trường hợp không xác định được chi phí xây dựng công trình theo quy định trên thì: Chi phí xây dựng công trình được xác định bằng tổng diện tích sàn xây dựng của công trình nhân với đơn giá xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại thời điểm thu phí xây dựng làm cơ sở để tính phí xây dựng.
b) Mức thu phí được tính theo tỷ lệ phần trăm trên chi phí xây dựng công trình, theo bảng sau:

BẢNG MỨC THU PHÍ XÂY DỰNG

	STT
	Đối tượng thu phí
	Mức thu

	1
	Nhà ở riêng lẻ:

  + Xây dựng tại thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh

  + Xây dựng tại thị trấn, thị tứ

  + Xây dựng tại các khu vực còn lại (ngoài hai khu vực trên)
	0,5%

0,3%

0,2%

	2
	Nhà ở thuộc dự án: Xây dựng tại thành phố Biên Hòa, các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch

  + Công trình thuộc dự án nhóm A:

  + Công trình thuộc dự án nhóm B:

  + Công trình thuộc dự án nhóm C:
	0,4%

0,7%

1,5%

	3
	Các công trình kinh doanh dịch vụ: Xây dựng tại thành phố Biên Hòa, các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch gồm: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê, cửa hàng mua bán vật tư và hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng…

  + Công trình thuộc dự án nhóm A:

  + Công trình thuộc dự án nhóm B:

  + Công trình thuộc dự án nhóm C:
	0,4%

0,8%

1,7%

	4
	 Các công trình sản xuất: Xây dựng tại thành phố Biên Hòa, các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch

  + Công trình thuộc dự án nhóm A:

  + Công trình thuộc dự án nhóm B:

  + Công trình thuộc dự án nhóm C:
	
0,4%

0,7%

1,5%


c) Một số quy định cụ thể
- Đối với nhà ở riêng lẻ, mức thu được tính theo tỷ lệ quy định theo bảng mức thu phí xây dựng nêu trên nhưng tối đa không quá 35.000 đồng/m2 sàn xây dựng.

- Đối với các công trình nhà ở thuộc dự án, các công trình kinh doanh dịch vụ, các công trình sản xuất: Xây dựng tại các địa bàn còn lại thì mức thu bằng 70% theo bảng mức thu phí xây dựng nêu trên.

- Đối với các công trình: Xây dựng trong các khu công nghiệp; cụm công nghiệp; khu công nghệ cao; trong các dự án khu dân cư… (không phải công trình hạ tầng kỹ thuật) thuộc đối đượng thu phí thì mức thu được tính bằng 50% theo bảng mức thu phí xây dựng nêu trên. 

- Đối với công trình có nhiều chức năng sử dụng khác nhau thì căn cứ vào chức năng chính của công trình để tính mức thu phí.

- Đối với các công trình khi thay đổi chức năng hoặc mục đích sử dụng dẫn đến mức thu phí xây dựng công trình đó tăng lên thì chủ đầu tư phải nộp phần chênh lệch giữa hai mức thu và không được hoàn trả phần chênh lệch khi mức thu của công trình đó thấp hơn mức đã nộp.
5. Mức trích phí:

a) Đơn vị thu cấp tỉnh: Tỷ lệ 10,0%  trên tổng số tiền thu phí xây dựng.

b) Đơn vị thu cấp huyện: Tỷ lệ 20% trên tổng số tiền thu phí xây dựng.

c) Đơn vị thu cấp xã: Tỷ lệ 100% trên tổng số tiền thu phí xây dựng./.

Phụ lục III
VỀ PHÍ QUA ĐÒ

(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Giải thích từ ngữ

a) Phí qua đò: Là khoản thu của chủ đò hoặc bến khách (nơi đầu tư xây dựng bến khách có người quản lý) đối với hành khách, hàng hóa và phương tiện giao thông đường bộ ngang qua sông, kênh, hồ hoặc đi dọc theo sông, kênh, hồ theo yêu cầu của khách.

b) Đò ngang: Là phương tiện vận tải thủy nội địa (TNĐ) cơ giới, dùng để chở hành khách, hàng hóa (kèm theo khách) từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia.

c) Đò dọc: Là phương tiện TNĐ cơ giới, dùng để chở hành khách, hàng hóa (kèm theo khách) đi dọc theo sông, kênh, hồ… theo yêu cầu của khách.

d) Đò màn: Là phương tiện TNĐ cơ giới, dùng để chở người (thuyền viên, lao động, nhân viên ở cảng…) từ bờ ra cặp mạn tàu lớn đang neo, đậu và ngược lại. 

2. Đối tượng thu phí

Đối tượng thu phí bao gồm người và phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu sang sông, vận chuyển trên đường thủy nội địa.
3. Đối tượng miễn thu phí

Miễn thu phí đối với các đối tượng là học sinh đi học, người già neo đơn, người tàn tật, thương bệnh binh (có thẻ).

4. Đơn vị tổ chức thu phí 

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác có giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách thủy nội địa, được quyền thu phí qua đò theo quy định của pháp luật.

5. Mức thu phí

a) Đối với đò ngang (tùy theo khoảng cách sông rộng, hẹp):

- Người: Từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng/lượt.

- Xe đạp: Từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng/lượt.

- Xe máy: Từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/lượt.

b) Đối với đò dọc: Do hành khách hoặc chủ hàng thỏa thuận với chủ đò hoặc chủ bến khách cho phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể, nhưng tối đa không quá 5.000 đồng/km/người đối với người và 5.000 đồng/50 kg hàng hóa mang theo.

c) Đối với đò màn: Từ 5.000 đồng/người/lượt đến 10.000 đồng/người/lượt tùy theo điều kiện thực tế.
Trường hợp hành khách có mang theo hàng hóa, mức thu đối với hàng hóa có khối lượng từ 50 kg trở lên không quá 5.000 đồng/một đơn vị tính là 50 kg (từ 20 kg đến dưới 50 kg thì mức thu được áp dụng như mức thu đối với xe đạp đi kèm hành khách; hàng hóa dưới 20 kg không thu phí), nếu hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng không quá 02 lần mức thu đối với hàng hóa thông thường.

Mức thu phí qua đò nêu trên là mức khung để cho mỗi địa phương căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể mà xây dựng mức thu cho phù hợp nhưng không được vượt quá mức khung thu phí nêu trên. UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã và thành phố thẩm định phương án thu của các đơn vị, tổ chức thu phí và thỏa thuận với Sở Giao thông Vận tải để quyết định mức thu phí trước khi tổ chức thực hiện. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo lên cấp trên để theo dõi quá trình thực hiện.

5. Mức trích phí: Hiện nay, các tổ chức, cá nhân kinh doanh đò dọc, đò ngang, đò màn tự mua sắm phương tiện và chịu chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh nên tổng số phí qua đò thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu. Tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật./.

Phụ lục IV
VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu phí

a) Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định kết quả đấu thầu.

b) Chủ đầu tư hoặc chủ dự án (bên mời thầu).

2. Các trường hợp không thu phí

Phí thẩm định kết quả đấu thầu không áp dụng đối với trường hợp là những gói thầu do thủ trưởng đơn vị trực tiếp thực hiện việc đầu tư, mua sắm phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo thẩm định của bộ phận giúp việc có liên quan trong đơn vị; và những gói thầu do Hội đồng Quản trị Tổng Công ty (do Thủ tướng Chính phủ thành lập) phê duyệt trên cơ sở báo cáo thẩm định của bộ phận giúp việc thuộc Tổng Công ty.

3. Đơn vị tổ chức thu phí 

Các đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thẩm định kết quả đấu thầu là đơn vị tổ chức thu phí.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai thu phí thẩm định kết quả đấu thầu đối với các gói thầu xây lắp, thiết bị có giá trị từ 03 tỷ đồng trở lên và gói thầu xây lắp, thiết bị có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên (đối với kết quả chỉ định thầu) và gói thầu tư vấn có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư để trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Sở Quản lý xây dựng chuyên ngành thu phí thẩm định kết quả đấu thầu đối với các gói thầu xây lắp, thiết bị có giá trị nhỏ hơn 03 tỷ đồng và các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng các gói thầu thiết bị có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên (đối với kết quả chào hàng cạnh tranh) thuộc chuyên ngành quản lý đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư.

c) Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thu phí thẩm định kết quả đấu thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định đầu tư (đối với kết quả đấu thầu) và các gói thầu xây lắp và thiết bị có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên, các gói thầu tư vấn có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên (đối với kết quả chỉ định thầu) và các gói thầu có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên (đối với kết quả chào hàng cạnh tranh) thuộc dự án do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xem xét quyết định kết quả đấu thầu.

d) UBND xã, phường, thị trấn thu phí thẩm định kết quả đấu thầu do mình quyết định đầu tư trên cơ sở báo cáo thẩm định của bộ phận giúp việc chuyên môn 

do địa phương phân công hoặc phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định kết quả đấu thầu làm cơ sở cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt kết quả đấu thầu.

4. Mức thu phí

Phí thẩm định kết quả đấu thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

5. Mức trích phí:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 80% trên số tiền thu phí được.

b) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành: 80% trên số tiền phí thu được.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và UBND các xã, phường, thị trấn: 100% trên số tiền phí thu được./.

Phụ lục V
VỀ PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008//NQ-HĐND ngày 05/12/2008
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu phí

a) Phí đối với người có tài sản bán đấu giá: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có tài sản ủy quyền cho các tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản tổ chức việc bán đấu giá, bao gồm: Chủ sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản hoặc cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

b) Phí tham gia đấu giá mua tài sản: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá mua tài sản tại các cuộc bán đấu giá do tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản tổ chức.

2. Các trường hợp không thu phí đấu giá tài sản

Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất đưa ra bán đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì không thu phí đối với người có tài sản bán đấu giá (chỉ thu phí tham gia đấu giá mua tài sản của những người tham gia đấu giá); không thu phí đối với người có tài sản bán đấu giá đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá, cụ thể:

a) Giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân;

- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp;

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

- Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

- Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

b) Giao đất theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất; trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất.

c) Cho thuê đất bao gồm cả cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

d) Các trường hợp khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định.

3. Đơn vị tổ chức thu phí 

Tổ chức hoạt động bán đấu giá tài sản được phép thực hiện việc thu phí đấu giá tài sản gồm:

a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai.

b) Các Hội đồng Bán đấu giá tài sản trong tỉnh (Hội đồng Bán đấu giá tài sản của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Hội đồng Bán đấu giá tài sản do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho các đơn vị thành lập; Hội đồng Bán đấu giá quyền sử dụng đất của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai).

c) Doanh nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

4. Mức thu phí đấu giá tài sản

a) Tài sản đưa ra bán đấu giá phải thu phí đấu giá bao gồm:

- Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án.

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

- Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản.

- Hàng hóa lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam.

- Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.

- Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
b) Mức thu phí

- Phí đối với người có tài sản bán đấu giá
+ Trường hợp bán được tài sản

Mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được/hợp đồng (hoặc một lần chuyển giao đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước hoặc tài sản là tang vật, phương tiện bị tạm giữ chờ kết luận xử lý của cơ quan có thẩm quyền), như sau:

	STT
	Giá trị tài sản bán được
	Mức thu

	1
	Từ 1.000.000 đồng trở xuống
	50.000 đồng

	2
	Từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 
	5% giá trị tài sản bán được


	3
	Từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng 
	5.000.000 đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng

	4
	Trên 1.000.000.000 đồng  
	18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1.000.000.000 đồng


+ Trường hợp không bán được tài sản

Tài sản không bán được vì các lý do:

* Tổ chức, cá nhân có tài sản ủy quyền bán đấu giá yêu cầu ngưng thực hiện hợp đồng ủy quyền bán đấu giá.

* Tài sản đã được thông báo bán đấu giá theo thủ tục quy định. Đến hết thời hạn quy định đăng ký tham gia đấu giá nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

* Tài sản đã được ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá nhưng phải ngưng thực hiện hợp đồng do tổ chức, cá nhân có tài sản ủy quyền bán đấu giá bị tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc do tổ chức, cá nhân có tài sản ủy quyền bán đấu giá vi phạm thủ tục, quy định pháp luật về việc đưa tài sản ra bán đấu giá. 

Việc ngưng thực hiện hợp đồng được căn cứ vào văn bản yêu cầu dừng việc bán đấu giá tài sản của cơ quan có thẩm quyền hoặc có căn cứ pháp lý về việc vi phạm thủ tục, quy định pháp luật trước khi đưa tài sản ra bán đấu giá của tổ chức, cá nhân có tài sản ủy quyền bán đấu giá.

* Người được quyền mua tài sản bán đấu giá từ chối mua tài sản (từ chối không mua hoặc không nộp tiền mua tài sản đấu giá trong thời hạn quy định).

Trường hợp không bán được tài sản bán đấu giá thì mức thu phí được tính theo giá khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá/hợp đồng (hoặc 01 lần thông báo bán đấu giá đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước hoặc tài sản là tang vật, phương tiện bị tạm giữ chờ kết luận xử lý của cơ quan có thẩm quyền) và theo khung giá phí như sau:

Đối với tài sản bán đấu giá để thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tài sản là tang vật, phương tiện bị tạm giữ chờ kết luận xử lý của cơ quan có thẩm quyền:

	STT
	Giá khởi điểm của tài sản
	Mức thu

	1
	100.000.000 đồng trở xuống
	 500.000 đồng/HĐ/lần thông báo

	2
	Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 
	 1.000.000 đồng/HĐ/lần thông báo


	3
	Từ trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng 
	 2.000.000 đồng/HĐ/lần thông báo

	4
	Trên 1.000.000.000 đồng 
	 3.000.000 đồng/HĐ/lần thông báo


Đối với các loại tài sản bán đấu giá khác do các tổ chức, cá nhân ủy quyền:

	STT
	Giá khởi điểm của tài sản
	Mức thu

	1
	100.000.000 đồng trở xuống
	 1.000.000 đồng/hợp đồng

	2
	Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 
	 2.000.000 đồng/hợp đồng

	3
	Từ trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng 
	 3.000.000 đồng/hợp đồng

	4
	Trên 1.000.000.000 đồng 
	 4.000.000 đồng/hợp đồng


- Phí tham gia đấu giá mua tài sản

Bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ: 

Mức thu phí được tính theo giá khởi điểm của quyền sử dụng đất đưa ra bán đấu giá, theo khung giá phí như sau:
	STT
	Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất
	Mức thu

(đồng/hồ sơ)

	1
	Từ 200.000.000 đồng trở xuống
	100.000

	2
	Từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng
	200.000

	3
	Trên 500.000.000 đồng 
	500.000


Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng nêu ở điểm a, khoản 1 Điều 3 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ thì áp dụng theo khung giá phí như sau:
	STT
	Diện tích đất
	Mức thu

(đồng/hồ sơ)

	1
	Từ 0,5 ha trở xuống
	1.000.000

	2
	Từ trên 0,5 ha đến 2 ha
	3.000.000

	3
	Từ trên 2 ha đến 5 ha 
	4.000.000

	4
	Từ trên 5 ha
	5.000.000


Bán đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc các trường hợp quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ và các loại tài sản khác:

Mức thu phí được tính tương ứng theo giá khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá đối với một tổ chức, cá nhân đăng ký trên một loại tài sản và theo khung giá phí như sau:
	STT
	Giá khởi điểm của tài sản
	Mức thu

(đồng/hồ sơ)

	1
	Từ 20.000.000 đồng trở xuống
	   20.000

	2
	Từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
	   50.000

	3
	Từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 
	100.000

	4
	Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 
	200.000

	5
	Từ trên 500.000.000 đồng 
	500.000


Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không được tổ chức thì người tham gia đấu giá mua tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí tham gia đấu giá mua tài sản đã nộp.

Trường hợp cuộc đấu giá tài sản được tổ chức nhưng người đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản không tham gia cuộc đấu giá vì bất kỳ lý do nào cũng sẽ không được hoàn lại số tiền phí tham gia đấu giá mua tài sản đã nộp. 

Mức thu phí đấu giá tài sản nêu trên được áp dụng thống nhất cho cả phí thuộc ngân sách Nhà nước và phí không thuộc ngân sách Nhà nước. Trường hợp là phí không thuộc ngân sách Nhà nước thì mức phí đó (mức phí áp dụng thống nhất) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Mức trích phí: 

a) Phí đấu giá thuộc ngân sách Nhà nước

- Hội đồng Bán đấu giá tài sản trong tỉnh 

+ Hội đồng Bán đấu giá tài sản trong tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và các loại tài sản khác, sau khi thanh toán chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá theo quy định Nhà nước (chi phí bảo quản tài sản, chi phí lập hồ sơ, niêm yết, thông báo việc bán đấu giá tài sản; tổ chức đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc bán đấu giá, bàn giao tài sản...) phí đấu giá thu được còn lại nộp ngân sách Nhà nước đúng chương, loại, khoản, mục, tiểu mục theo mục lục ngân sách Nhà nước quy định. 

Trường hợp thiếu thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ phần kinh phí đó theo nguyên tắc sau:

Khoản thu giá trị tài sản bán được thuộc điều tiết ngân sách cấp nào thì ngân sách cấp đó có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hỗ trợ.

Số tiền hỗ trợ là khoản chênh lệch giữa chi phí thực tế, hợp lý phục vụ cho việc tổ chức bán đấu giá (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp) trừ đi số phí thu được.

+ Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ mà tiền thu từ phí đấu giá của người tham gia đấu giá không đủ bù đắp chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu đối với việc tổ chức bán đấu giá đó, theo nguyên tắc sau: 

Giá trị quyền sử dụng đất đấu giá là khoản thu thuộc ngân sách cấp nào (không phân biệt đấu giá thành hay không thành) thì ngân sách cấp đó có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hỗ trợ. 

Số tiền hỗ trợ là khoản chênh lệch giữa chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp) trừ đi số phí đấu giá thu được từ người tham gia đấu giá, nhưng không vượt quá số phí đấu giá tính theo mức thu được quy định theo điểm a.1, khoản 1, mục II Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Mức trích để lại cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản là 48% trên tổng số tiền thu phí đấu giá. 

b) Phí đấu giá không thuộc Ngân sách Nhà nước

Đối với đơn vị thu phí là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thì phí đấu giá thu được là khoản thu không thuộc ngân sách Nhà nước. Tiền phí thu được là doanh thu của đơn vị thu phí. Đơn vị thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hàng năm, đơn vị thu phí phải 
thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành./.
Phụ lục VI
VỀ PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

KHI THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu phí

Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi có yêu cầu đo đạc lập bản đồ địa chính để phục vụ cho các mục đích về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo yêu cầu riêng lẻ của từng tổ chức và hộ gia đình, cá nhân).

2. Trường hợp không thu phí

Mức phí này không áp dụng trong trường hợp Nhà nước đo đạc lập bản đồ địa chính để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.
3. Đơn vị tổ chức thu phí 

Các đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc, lập bản đồ địa chính theo quy định của pháp luật khi tham gia thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính theo yêu cầu của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được phép tổ chức thu phí.

4. Mức thu phí: Cụ thể theo biểu phí đính kèm phụ lục này.
5. Mức trích phí:
a) Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ “Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập” được để lại 100% số phí thu từ cung ứng dịch vụ đo đạc; lập bản đồ địa chính, nhằm trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động cung cấp dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, ngân sách Nhà nước không cân đối kinh phí.

b) Đối với phí không thuộc ngân sách Nhà nước: Tiền thu phí từ dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính không do Nhà nước đầu tư kinh phí, mà do các tổ chức thu phí tự trang trải các khoản chi phí để thực hiện dịch vụ khi có yêu cầu của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; thì tiền thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính được xem là doanh thu của đơn vị và có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành.

	BIỂU PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

(Kèm theo Phụ lục VI về thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng 
khi thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng đất)

 

	STT
	Tên sản phẩm
	Mức 
khó khăn
	Đơn vị tính
	Mức phí
(đồng)

	A
	LƯỚI TỌA ĐỘ ĐỊA CHÍNH (ĐM 12)  

	I
	Lưới tọa độ địa chính

	1
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	887.080

	2
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	988.077

	3
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	1.140.050

	4
	Mức khó khăn
	4
	Điểm
	1.306.241

	5
	Mức khó khăn
	5
	Điểm
	1.500.462

	B
	LƯỚI ĐỘ CAO
	 
	 
	 

	I
	Chọn điểm và tìm mốc cũ

	I.1
	Hạng 1
	 
	 
	 

	6
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	2.962.741

	7
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	4.016.645

	8
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	5.502.009

	I.2
	Hạng 2
	 
	 
	 

	9
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	2.836.277

	10
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	3.828.583

	11
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	5.226.293

	I.3
	Hạng 3
	 
	 
	 

	12
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	2.721.134

	13
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	3.656.330

	14
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	4.978.205

	I.4
	Hạng 4
	 
	 
	 

	15
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	2.535.391

	16
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	3.418.724

	17
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	4.668.239

	II
	Đổ mốc, chôn mốc, gắn mốc 

	II.1
	Mốc cơ bản

	18
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	13.444.137


	19
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	16.047.338

	20
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	18.650.540

	II.2
	Mốc thường
	 
	 
	 

	21
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	5.043.120

	22
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	5.740.264

	23
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	7.580.376

	II.3
	Mốc tạm thời
	 
	 
	 

	24
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	1.866.609

	25
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	2.154.316

	26
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	2.900.945

	II.4
	Mốc gắn
	 
	 
	 

	27
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	703.640

	28
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	763.942

	29
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	882.354

	III
	 Đo nối độ cao 
	 
	 
	 

	III.1
	Hạng 1
	 
	 
	 

	30
	Mức khó khăn
	1
	Km
	1.188.273

	31
	Mức khó khăn
	2
	Km
	1.475.666

	32
	Mức khó khăn
	3
	Km
	1.891.591

	III.2
	Hạng 2
	 
	 
	 

	33
	Mức khó khăn
	1
	Km
	705.094

	34
	Mức khó khăn
	2
	Km
	886.655

	35
	Mức khó khăn
	3
	Km
	1.235.777

	III.3
	Hạng 3
	 
	 
	 

	36
	Mức khó khăn
	1
	Km
	417.118

	37
	Mức khó khăn
	2
	Km
	523.117

	38
	Mức khó khăn
	3
	Km
	674.680

	III.4
	Hạng 4
	 
	 
	 

	39
	Mức khó khăn
	1
	Km
	345.029

	40
	Mức khó khăn
	2
	Km
	437.894

	41
	Mức khó khăn
	3
	Km
	564.907

	42
	Độ cao kỹ thuật
	 
	 
	 

	43
	Mức khó khăn
	1
	Km
	117.917


	44
	Mức khó khăn
	2
	Km
	146.534

	45
	Mức khó khăn
	3
	Km
	190.553

	IV
	 Tính toán bình sai lưới độ cao

	IV.1
	Hạng 1
	 
	 
	 

	46
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	159.533

	47
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	162.217

	48
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	162.217

	IV.2
	Hạng 2
	 
	 
	 

	49
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	150.223

	50
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	152.905

	51
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	152.905

	IV.3
	Hạng 3
	 
	 
	 

	52
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	100.262

	53
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	116.331

	54
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	132.436

	IV.4
	Hạng 4
	 
	 
	 

	55
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	84.145

	56
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	91.370

	57
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	98.570

	IV.5
	Độ cao kỹ thuật
	 
	 
	 

	58
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	37.279

	59
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	49.632

	60
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	98.570

	V
	 Xây tường vây bảo vệ lưới độ cao
	 
	 
	 

	V.1
	Mốc thường
	 
	 
	 

	61
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	2.955.883

	62
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	3.137.883

	63
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	3.319.883

	V.2
	Mốc cơ bản
	 
	 
	 

	64
	Mức khó khăn
	1
	Điểm
	3.521.971

	65
	Mức khó khăn
	2
	Điểm
	3.749.471

	66
	Mức khó khăn
	3
	Điểm
	3.976.971

	C
	ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH  (ĐM 12 - không lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất) 


	I
	 Bản đồ địa chính 1/5.000 

	67
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	66.226

	68
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	79.826

	69
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	95.686

	70
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	111.212

	II
	 Bản đồ địa chính 1/2.000 

	71
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	273.957

	72
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	356.391

	73
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	464.132

	74
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	609.444

	III
	 Bản đồ địa chính 1/1.000 

	75
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	753.723

	76
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	975.179

	77
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	1.252.543

	78
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	1.656.370

	IV
	Bản đồ địa chính 1/500 

	79
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	2.811.184

	80
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	3.391.272

	81
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	4.099.994

	82
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	4.971.476

	D
	ĐỐI SOÁT BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH (ĐM 12) 

	I
	 Bản đồ địa chính 1/5.000  

	83
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	5.398

	84
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	6.477

	85
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	7.771

	86
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	9.325

	II
	Bản đồ địa chính 1/2.000  

	87
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	36.813

	88
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	49.676

	89
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	67.049

	90
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	90.503

	III
	 Bản đồ địa chính 1/1.000  

	91
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	138.031

	92
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	186.288


	93
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	251.421

	94
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	339.387

	IV
	 Bản đồ địa chính 1/500  

	95
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	481.449

	96
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	577.631

	97
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	693.006

	98
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	831.544

	E
	CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH (ĐM 07)  

	I
	 Bản đồ địa chính 1/5.000 

	99
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	135.907

	100
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	114.727

	101
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	141.758

	102
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	248.645

	II
	 Bản đồ địa chính 1/2.000
	 
	 
	 

	101
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	581.235

	102
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	786.992

	103
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	1.273.424

	104
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	2.117.701

	III
	 Bản đồ địa chính 1/1.000
	 
	 
	 

	105
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	949.689

	106
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	1.019.993

	107
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	1.634.734

	108
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	3.001.137

	IV
	 Bản đồ địa chính 1/500 
	 
	 
	 

	109
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	2.681.940

	110
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	3.703.963

	111
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	5.337.182

	112
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	7.786.511

	F
	ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH (ĐM 05)  

	I
	 Baûn ñoà ñòa hình 1/1.000  
	 
	 
	 

	I.1
	KCÑ 0,5m
	 
	 
	 

	113
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	241.617

	114
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	305.701


	115
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	414.712

	116
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	544.348

	117
	Mức khó khăn
	5
	Ha
	675.186

	I.2
	 KCÑ 1m
	 
	 
	 

	118
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	214.567

	119
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	270.141

	120
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	360.102

	121
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	459.001

	122
	Mức khó khăn
	5
	Ha
	610.323

	I.3
	 KCÑ 2m
	 
	 
	 

	123
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	192.161

	124
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	239.577

	125
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	316.812

	126
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	412.211

	127
	Mức khó khăn
	5
	Ha
	532.354

	II
	 Baûn ñoà ñòa hình 1/2.000  
	 
	 
	 

	II.1
	 KCÑ 0,5m
	 
	 
	 

	128
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	157.207

	129
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	193.406

	130
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	263.477

	131
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	345.737

	132
	Mức khó khăn
	5
	Ha
	428.001

	II.2
	 KCÑ 1m
	 
	 
	 

	133
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	137.918

	134
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	168.548

	135
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	224.793

	136
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	285.796

	137
	Mức khó khăn
	5
	Ha
	382.910

	II.3
	 KCÑ 2m
	 
	 
	 

	138
	Mức khó khăn
	1
	Ha
	122.265

	139
	Mức khó khăn
	2
	Ha
	147.625

	140
	Mức khó khăn
	3
	Ha
	194.963

	141
	Mức khó khăn
	4
	Ha
	253.085

	142
	Mức khó khăn
	5
	Ha
	328.240


	G
	CÁC DỊCH VỤ KHÁC 

	I
	Đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật, bản đồ địa chính - đất tại khu vực đô thị 

	143
	Hồ sơ có diện tích từ 0 - 450m2
	 
	Hồ sơ
	1.000đồng/m3

	144
	Hồ sơ có diện tích từ 451 - 600m2
	 
	Hồ sơ
	443.000

	145
	Hồ sơ có diện tích từ 601 - 800m2
	 
	Hồ sơ
	556.000

	146
	Hồ sơ có diện tích từ 801 - 1.200m2
	 
	Hồ sơ
	738.000

	147
	Hồ sơ có diện tích từ 1.201 - 10.000m2
	 
	Hồ sơ
	1.108.000

	148
	Hồ sơ có diện tích từ trên 10.000m2
	Áp dụng phí đo tập trung

	II
	Đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật, bản đồ địa chính - đất tại khu vực nông thôn, đất lâm nghiệp 

	149
	Hồ sơ có diện tích từ 0 - 350m2
	 
	Hồ sơ
	1.000đồng/m2

	150
	Hồ sơ có diện tích từ 351 - 400m2
	 
	Hồ sơ
	318.000

	151
	Hồ sơ có diện tích từ 401 - 1.000m2
	 
	Hồ sơ
	397.000

	152
	Hồ sơ có diện tích từ 1.001 - 3.000m2
	 
	Hồ sơ
	530.000

	153
	Hồ sơ có diện tích từ 3.001 - 10.000m2
	 
	Hồ sơ
	794.000

	154
	Hồ sơ có diện tích từ trên 10.000m2
	Áp dụng phí đo tập trung

	III
	Cắm mốc

	155
	Cắm mốc ranh giới giao đất (0,15 x 0,15 x 0,8) 
có đế ngang
	Mốc
	315.000

	156
	Cắm mốc ranh giới giao đất (0,15 x 0,15 x 0,8) 
không có đế ngang
	Mốc
	302.000

	157
	Lập hồ sơ, mô tả mốc (mốc ranh giới đất)
	Mốc
	157.000

	158
	Cắm mốc ranh giới giao đất (mốc của chủ)
	Mốc
	197.000

	159
	Cắm mốc xác định vị trí từng thửa (0,07 x 0,07 x 0,6)
	Mốc
	67.000

	160
	Xác định chỉ giới, đánh dấu sơn từng nhà, thửa
	Mốc
	15.000

	IV
	Biên vẽ hồ sơ kỹ thuật, bản đồ địa chính 

	160
	Xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất
	 
	Thửa
	22.000

	IV.1
	Biên vẽ hồ sơ kỹ thuật, bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5.000 

	161
	Diện tích dưới 01 ha 
	 
	Hồ sơ
	66.000

	162
	Đơn giá 01 ha (tính cho hồ sơ > 01 ha)
	 
	Ha
	9.000

	IV.2
	Biên vẽ hồ sơ kỹ thuật, bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000 

	163
	Diện tích dưới 04 ha
	 
	Hồ sơ
	66.000

	164
	Đơn giá 01 ha (tính cho hồ sơ > 04 ha)
	 
	Ha
	70.000

	IV.3
	Biên vẽ hồ sơ kỹ thuật, bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000  

	165
	Diện tích dưới 02 ha  
	 
	Hồ sơ
	66.000


	166
	Đơn giá 01 ha (tính cho hồ sơ > 02 ha)
	 
	Ha
	148.000

	IV.4
	Biên vẽ hồ sơ kỹ thuật, bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500  

	167
	Diện tích dưới 01 ha  
	 
	Hồ sơ
	66.000

	168
	Đơn giá 01 ha (tính cho hồ sơ > 01 ha)
	 
	Ha
	258.000

	H
	ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THEO TUYẾN (ĐM 05)  

	 
	(không xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất)

	169
	Đo theo tuyến, tỷ lệ 1/500
	 
	Ha
	4.971.476

	170
	Đo theo tuyến, tỷ lệ 1/1.000
	 
	Ha
	1.656.370

	171
	Đo theo tuyến, tỷ lệ 1/2.000
	 
	Ha
	609.444

	172
	Đo theo tuyến, tỷ lệ 1/5.000
	 
	Ha
	111.212

	H
	CÔNG TRÌNH ĐO CHỈNH LÝ LẬP BĐĐC THEO TUYẾN (ĐM 05,07)

	I
	(không xuất HSKT thửa đất)
	 
	 
	 

	173
	Đo chỉnh lý theo tuyến, tỷ lệ 1/500
	 
	Ha
	7.786.511

	174
	Đo chỉnh lý theo tuyến, tỷ lệ 1/1.000
	 
	Ha
	3.001.137

	175
	Đo chỉnh lý theo tuyến, tỷ lệ 1/2.000
	 
	Ha
	2.117.701

	176
	Đo chỉnh lý theo tuyến, tỷ lệ 1/5.000
	 
	Ha
	248.645

	II
	CHUYỂN THIẾT KẾ QUY HOẠCH LÊN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

	177
	Chuyển thiết kế quy hoạch lên bản đồ địa chính 
tỷ lệ 1/500
	Ha
	1.169.000

	178
	Chuyển thiết kế quy hoạch lên bản đồ địa chính 
tỷ lệ 1/1.000
	Ha
	292.250

	179
	Chuyển thiết kế quy hoạch lên bản đồ địa chính 
tỷ lệ 1/2.000
	Ha
	128.000

	180
	Đo đạc, phân lô ngoài đất theo thiết kế (trường hợp cắm thêm 02 mốc cho lô ngoài bìa chỉ tính thêm chi phí đúc mốc 15.000đồng/01mốc)
	Ha
	160.000

	III
	CHUYỂN THIẾT KẾ QUY HOẠCH LÊN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KHU ĐẤT

	181
	Hồ sơ có diện tích dưới 5.000m2
	 
	Hồ sơ
	584.500

	182
	Hồ sơ có diện tích từ 5.001- 7.000m2
	 
	Hồ sơ
	818.300

	183
	Hồ sơ có diện tích từ 7.001 - 9.990m2
	 
	Hồ sơ
	1.052.100

	184
	Hồ sơ có diện tích từ 9.990m2 đến 9.999m2 tính bằng ha, từ 01 ha trở lên tính theo phí tập trung 

	J
	CHI PHÍ VẬN CHUYỂN 


- Không được tính chi phí vận chuyển đối với đo đạc, lập bản đồ địa chính trong phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện mà thuộc trong địa bàn đơn vị thực hiện đo đạc.

 - Chi phí vận chuyển được áp dụng trong các trường hợp đo đạc, lập bản đồ địa chính các dự án có quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài hoặc được tính trong trường hợp có vận chuyển mốc để cắm mốc khu đất. Mức thu chi phí vận chuyển căn cứ theo giá thẩm định của Công ty Cổ phần Thẩm định giá tỉnh Đồng Nai.

Ghi chú: Mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%./.

Phụ lục VII
VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu phí

Đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác, tận thu các loại khoáng sản sau: Đá các loại, sỏi, cát các loại, đất các loại, than bùn, nước khoáng thiên nhiên, các loại quặng, khoáng sản kim loại.

2. Đơn vị tổ chức thu phí 

a) Các tổ chức thuộc tỉnh hoặc Trung ương quản lý được phép hoạt động khai thác, tận thu các loại khoáng sản, UBND tỉnh giao cho Cục Thuế tổ chức thu phí; 

b) Các tổ chức, cá nhân thuộc huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quản lý được phép hoạt động khai thác, tận thu các loại khoáng sản, UBND tỉnh giao cho Chi cục Thuế địa phương nơi có hoạt động khoáng sản tổ chức thu phí.

3. Mức thu phí 

a) Cách tính phí: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính như sau:

	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ (đồng)
	 =
	Số lượng từng loại khoáng sản khai thác

(tấn hoặc m3)
	 x
	Mức thu tương ứng

(đồng/tấn hoặc m3)


b) Mức thu cụ thể như sau:
	STT
	Loại khoáng sản
	Đơn vị tính
	Mức thu

(đồng)

	1
	 Đá:
	
	

	a
	 Đá ốp lát làm mỹ nghệ (Granit, Gabro, đá hoa…)
	m3
	50.000

	b
	 Quặng đá quý (kim cương, rubi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu đen, adit, rôđôlit, pyrốt, berin, spinen, tôpaz, thạch anh tinh thể, crizôlit, pan quý, birusa, nêfrit…)
	Tấn
	50.000

	c
	 Đá làm vật liệu xây dựng thông thường
	m3
	1.000

	d
	 Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp…)
	m3
	2.000

	2
	 Fenspat
	m3
	20.000


	3
	Sỏi, cuội, sạn 
	m3
	4.000

	4
	Cát:
	
	

	a
	Cát vàng (cát xây dựng)
	m3
	3.000

	b
	Cát thủy tinh
	m3
	5.000

	c
	Các loại cát khác (cát san lấp…)
	m3
	1.000

	5
	Đất:
	
	

	a
	Đất sét, làm gạch, ngói
	m3
	800

	b
	Đất làm thạch cao
	m3
	2.000

	c
	Đất làm cao lanh
	m3
	5.000

	d
	Các loại đất khác (đất san lấp, bùn trấp…)
	m3
	500

	6
	Than:
	
	

	a
	Than đá
	Tấn
	6.000

	b
	Than bùn
	Tấn
	2.000

	c
	Các loại than khác
	Tấn
	4.000

	7
	Nước khoáng thiên nhiên
	m3
	2.000

	8
	Sa khoáng titan (ilmenit)
	Tấn
	50.000

	9
	Quặng apatít
	Tấn
	3.000

	10
	Quặng khoáng sản kim loại:
	
	

	a
	Quặng mangan
	Tấn
	30.000

	b
	Quặng sắt
	Tấn
	40.000

	c
	Quặng chì
	Tấn
	180.000

	d
	Quặng kẽm
	Tấn
	180.000

	đ
	Quặng đồng
	Tấn
	35.000

	e
	Quặng bô xít
	Tấn
	30.000

	g
	Quặng thiếc
	Tấn
	180.000

	h
	Quặng cromit
	Tấn
	40.000

	i
	Quặng khoáng sản kim loại khác
	Tấn
	10.000


4. Mức trích phí: 
Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không thực hiện chế độ trích để lại cho đơn vị tổ chức thu. Theo dự toán hàng năm, tổ chức thu phí phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước./.
Phụ lục VIII
VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu lệ phí

Các tổ chức, cá nhân khi được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.
2. Đơn vị tổ chức thu lệ phí 

Đơn vị tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực là Sở Công thương tỉnh Đồng Nai.

3. Mức thu lệ phí
	Nội dung thu lệ phí
	Mức thu lệ phí

(đồng/01 giấy phép)

	a) Cấp mới:

- Tư vấn đầu tư xây dựng điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV.

- Tư vấn giám sát thi công các công trình điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV.

- Hoạt động phát điện quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương.

- Hoạt động phân phối điện tại nông thôn.

- Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.
	700.000

	b) Cấp gia hạn giấy phép thì bằng 50% mức thu lệ phí cấp phép trên.
	350.000


4. Mức trích lệ phí: Để lại 75% trên tổng số lệ phí thu được cho đơn vị tổ chức thu lệ phí./.

Phụ lục IX
VỀ LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN
(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008 /NQ-HĐND ngày 05/12/2008

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu lệ phí

a) Những người cấp lại do bị mất CMND;

b) Cấp đổi CMND do: 

- Hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nơi đăng ký thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả thay đổi nơi đăng ký thường trú trong và ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh);

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

2. Các trường hợp không thu lệ phí và miễn thu lệ phí 

a) Đối tượng không thu lệ phí

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ;

- Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh;

- Công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định tại Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Ủy ban Dân tộc và khi có thay đổi thì thực hiện theo quyết định mới.

b) Các trường hợp miễn thu lệ phí

- Cấp mới Chứng minh nhân dân; 

- Cấp đổi CMND do CMND hết thời hạn sử dụng (quá 15 năm kể từ ngày cấp).

- Ngoài ra miễn thu lệ phí cấp CMND đối với các trường hợp:
+ Công dân thuộc hộ nghèo;
+ Các trường hợp đính chính các thông tin trong giấy CMND do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đổi tên đường, số nhà, buộc phải dời nhà do Nhà nước thu hồi đất.

3. Đơn vị tổ chức thu lệ phí 

a) Công an tỉnh (phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội);

b) Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính).

4. Mức thu lệ phí
	Khu vực thu
	Mức thu lệ phí

(đồng/lần)

	
	Cấp lại, cấp đổi CMND

	Các phường thuộc thành phố Biên Hòa
	6.000

	Các địa phương còn lại
	3.000


Ghi chú: Lệ phí cấp CMND không bao gồm tiền chụp ảnh của người được cấp CMND. Cơ quan Công an hướng dẫn cho công dân tự chụp ảnh theo quy định; trường hợp công dân không tự chụp ảnh thì cơ quan Công an có thể chụp ảnh và công dân phải trả tiền chụp ảnh, giá tiền chụp ảnh không được cao hơn giá thị trường.

5. Mức trích lệ phí: Để lại 100% trên số tiền lệ phí thu được cho các đơn vị tổ chức thu lệ phí, cụ thể: 

a) Công an tỉnh: 100%.

b) Công an các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: 100%, trong đó: 

- 50% để lại cho Công an các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;

- 50% nộp về cho Công an tỉnh./.

Phụ lục X
VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu lệ phí: Áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Đăng ký thường trú, tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

b) Cả hộ gia đình chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

c) Đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú do bị hư hỏng và theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà;

d) Các trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất sổ hộ khẩu;

e) Đính chính các thay đổi trong sổ  hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Đối tượng không thu lệ phí và các trường hợp miễn thu lệ phí

a) Đối tượng không thu lệ phí

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ;

- Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Hộ gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo;

- Công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định  tại Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Ủy ban Dân tộc và khi có thay đổi thì thực hiện theo Quyết định mới.

- Các trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, các trường hợp buộc phải dời nhà do Nhà nước thu hồi đất;

- Ngoài ra, không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với trường hợp công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an trở về khi đăng ký thường trú trở lại.

b) Các trường hợp miễn thu lệ phí: 

Các trường hợp miễn thu lệ phí đăng ký cư trú bao gồm: Miễn thu lệ phí khi cấp mới sổ tạm trú, miễn thu lệ phí khi cấp mới sổ hộ khẩu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Trước đây chưa được cấp sổ hộ khẩu do không xác định được nơi đăng ký thường trú hoặc đã đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp sổ hộ khẩu, nay được cấp sổ hộ khẩu mới theo quy định của Luật Cư trú;

- Chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và được cấp sổ hộ khẩu mới, trừ trường hợp chuyển cả hộ gia đình;

- Tách sổ hộ khẩu.

3. Đơn vị tổ chức thu lệ phí 

a) Công an các phường, xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

b) Công an thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính).

4. Mức thu lệ phí

	Khu vực
	Nội dung thu
	Mức thu
lệ phí

(đồng/lần)

	Các phường thuộc TP. Biên Hòa
	Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
	10.000

	
	Cấp mới sổ hộ khẩu đối với trường hợp cả hộ gia đình chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh…
	15.000

	
	Cấp đổi cho những trường hợp bị hư hỏng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhưng không sử dụng được
	15.000

	
	Cấp lại cho những trường hợp bị mất sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
	15.000

	
	Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.
	8.000

	
	Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
	5.000

	Các địa phương còn lại
	Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
	5.000

	
	Cấp mới sổ hộ khẩu đối với trường hợp cả hộ gia đình chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh….
	7.500

	
	Cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
	7.500

	
	Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà
	4.000

	
	Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
	2.500


5. Mức trích lệ phí: Để lại 100% trên tổng số tiền lệ phí thu được cho các đơn vị tổ chức thu lệ phí, cụ thể như sau: 

a) Công an thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: Mức trích 100% trên tiền lệ phí thu được; trong đó: 

- 85% để lại Công an thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính);

- 15% nộp về Công an tỉnh.

b) Đối với Công an các phường, xã, thị trấn: Mức trích 100% trên tiền lệ phí thu được; trong đó: 

- 85% trên số tiền thu lệ phí được để lại cho Công an các phường, xã, thị trấn;
- 15% nộp về Công an tỉnh./.

Phụ lục XI
VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu lệ phí

Đối tượng thu lệ phí là những người được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp được miễn nộp lệ phí đăng ký hộ tịch

a) Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

b) Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký kết hôn không có yếu tố nước ngoài,        bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn;

c) Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký khai tử, bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử;

d) Miễn lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch;
e) Miễn lệ phí nuôi con nuôi cho người dân thuộc các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

3. Đơn vị tổ chức thu lệ phí 

a) Sở Tư pháp;

b) Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;

c) Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Mức thu lệ phí

	STT
	Công việc thực hiện
	ĐVT
	Mức thu cho mỗi trường hợp

	A
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã
	       
	

	1
	Nuôi con nuôi

- Đăng ký việc nuôi con nuôi

- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
	Đồng
	20.000

	2
	Nhận cha, mẹ, con
	Đồng
	10.000

	3
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	Đồng
	2.000/1 bản sao

	4
	Xác nhận các giấy tờ hộ tịch
	Đồng
	3.000

	5
	Các việc đăng ký hộ tịch khác
	Đồng
	5.000

	B
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	
	


	1
	Cấp lại bản chính giấy khai sinh
	Đồng
	10.000

	2
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	Đồng
	3.000/1 bản sao

	3
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.
	Đồng
	25.000

	C
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh (có yếu tố nước ngoài).
	
	

	1
	Kết hôn

- Đăng ký kết hôn

- Đăng ký lại việc kết hôn
	Đồng
	1.000.000

	2
	Nuôi con nuôi

- Đăng ký việc nuôi con nuôi

- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
	Đồng
	2.000.000

	3
	Nhận con ngoài giá thú (nhận cha, mẹ, con)
	Đồng
	1.000.000

	4
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc
	Đồng
	5.000/1 bản sao

	5
	Xác nhận các giấy tờ hộ tịch
	Đồng
	10.000

	6
	Các việc đăng ký hộ tịch khác
	Đồng
	50.000


5. Mức trích lệ phí: 
a) Mức trích 40%/tổng số lệ phí thu được cho Sở Tư pháp;

b) Mức trích 100%/tổng số lệ phí thu được cho phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã./.

Phụ lục XII
VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Đối tượng thu lệ phí

Các tổ chức, doanh nghiệp, sử dụng lao động là người nước ngoài có thời gian từ đủ 03 (ba) tháng trở lên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải nộp khoản lệ phí này khi làm thủ tục để được cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trừ các trường hợp người nước ngoài có thời gian làm việc dưới 03 (ba) tháng, là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 (hai) thành viên, người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 (một) thành viên, là thành viên của Hội đồng Quản trị của công ty cổ phần, thực hiện chào bán dịch vụ… thì không phải cấp giấy phép lao động được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ.
2. Đơn vị tổ chức thu lệ phí 

Đơn vị tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

3. Mức thu lệ phí

a) Cấp mới giấy phép lao động:
400.000 đồng/1 giấy phép.

b) Cấp lại giấy phép lao động:
300.000 đồng/1 giấy phép.

c) Gia hạn giấy phép lao động:
200.000 đồng/1 giấy phép.    

4. Mức trích lệ phí: 
a) Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Để lại 60% trên tổng số lệ phí thu được.
b) Đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai: Để lại 50% trên tổng số lệ phí thu được./.







